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BÁO BÀI KHỐI 5 - THÁNG 10 

HÒA HỢP 

( 29/9/2025 - 31//2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

1 29/9 -03/10 

Tập đọc: Nay em mười tuổi 

Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm Chủ 

nhân tương lai 

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đa nghĩa 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả 

phong cảnh 

Tập đọc: Cậu bé say mê toán học 

Nói và nghe: Luyện tập về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa 

Viết sáng tạo: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2) 

Viết sáng tạo: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2) 

 

2 6/10- 10/10 

Tập đọc: Lớp học trên đường (Tiết 1) 

Tập đọc: Lớp học trên đường (Tiết 2) 

Luyện từ và câu: Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt 

Viết sáng tạo: Viết chương trình hoạt động 

Tập đọc: Luật Trẻ em 

Nói và nghe: Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ 

em 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết chương trình hoạt động 

Tập làm văn: Luyện tập viết chương trình hoạt động 

3 13/10-17/10 

Tập đọc: Bức tranh đồng quê 

Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm Chủ 

nhân tương lai 

Luyện từ và câu: Luyện tập sử dụng từ điển 

Viết sáng tạo: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2) 

Tập đọc: Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc 

Nói và nghe: Mở rộng vốn từ Công dân 

Viết sáng tạo: Viết báo cáo công việc 

Tập làm văn: Luyện tập với tục ngữ, thành ngữ chủ đề 

học tập 

4 20/10-24/10 

Ôn tập giữa kỳ 1 - Tiết 1: Mùa cơm mới 

Ôn tập giữa kỳ 1 - Tiết 2: Ôn luyện về từ đồng nghĩa 

Ôn tập giữa kỳ 1 - Tiết 3: Ôn luyện về từ đa nghĩa, viết 

hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt 

Ôn tập giữa kỳ 1 - Tiết 4: Viết bài văn tả một cơn mưa 

Ôn tập giữa kỳ 1 - Tiết 5: Viết chương trình cho một 

hoạt động do lớp em dự kiến tổ chức nhân ngày Nhà 

giáo Việt Nam 

Đánh giá giữa học k1 

Ôn tập giữa kỳ 1 

Ôn tập giữa kỳ 1 
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5 27/10-31/10 

Tập đọc: Tết nhớ thương (Tiết 1) 

Tập đọc: Tết nhớ thương (Tiết 2) 

Luyện từ và câu: Đại từ 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết báo cáo công việc 

Tập đọc: Mặn mòi vị muối Bạc Liêu 

Nói và nghe: Tranh luận về chủ đề: Công việc nhà là 

trách nhiệm của phụ nữ? 

Viết sáng tạo: Bài văn kể chuyện sáng tạo 

Tập làm văn: Tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật 

TOÁN 

1 29/9 -03/10 

Bài 15. Tỉ lệ bản đồ (tiết 1) 

Bài 15. Tỉ lệ bản đồ (tiết 2) 

Bài 16. Em làm được những gì? (tiết 1) 

Bài 16. Em làm được những gì? (tiết 2) 

Bài 17. Thực hành và trải nghiệm (1 tiết) 

2 6/10- 10/10 

Bài 18. Số thập phân - tiết 1 

Bài 18. Số thập phân - tiết 2 

Bài 19. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - 

tiết 1 

Bài 19. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - 

tiết 2 

Bài 20. Số thập phân bằng nhau (1 tiết) 

3 13/10-17/10 

Bài 21. So sánh hai số thập phân - tiết 1 

Bài 21. So sánh hai số thập phân - tiết 2 

Bài 22. Làm tròn số thập phân - tiết 1 

Bài 22. Làm tròn số thập phân - tiết 2 

Bài 23. Em làm được những gì? - tiết 1 

4 20/10-24/10 

Bài 23. Em làm được những gì? - tiết 2 

Kiểm tra giữa học kì 1 (1 tiết) 

Bài 24.Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân( 1 

tiết) 

Bài 25. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập 

phân (1 tiết) 

Bài 26. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân 

(1 tiết) 

5 27/10-31/10 

Bài 27. Em làm được những gì? - tiết 1 

Bài 27. Em làm được những gì? - tiết 2 

Bài 28. Cộng hai số thập phân ( Tiết 1) 

Bài 28: Cộng hai số thập phân (tiết 2) 

Bài 29: Trừ hai số thập phân ( tiết 1) 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

1 29/9 -03/10 Bài 6. Vương quốc Phù Nam 

2 6/10- 10/10 Bài 7. Vương quốc Chăm-pa 

3 13/10-17/10 Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc 

4 20/10-24/10 Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long 

5 27/10-31/10 
Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 

Nguyên 

KHOA HỌC 

1 29/9 -03/10 Bài 13: Sự sinh sản ở thực vật hoa 

2 6/10- 10/10 Bài 14: Sự lớn lên và phát triển của thực vật 

3 13/10-17/10 Bài 15: Sự sinh sản ở động vật 
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4 20/10-24/10 Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật 

5 27/10-31/10 Bài 17: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 

TIẾNG ANH 

(ESL) 

1 29/9 -03/10 

Global Stage 

Unit quiz: Unit 1,2 

Unit 3: Figure it out 

- Vocabulary(pages: 36-37) 

Cambridge YLE 

- Test 1 

- Listening - Part 1,2 

(Flyers 2 - pages: 4-5) 

Phonics-smart 

Unit 4. Spending time with family and friends 

- Lesson 3 + Phonics 

(Student's Book - pages 36-38) 

2 6/10- 10/10 

Global Stage 

Unit 3: Figure it out 

- Explore language 1(pages: 38-39) 

- Review vocabulary(pages: 36-37) 

- Review explore language 1(pages: 38-39) 

- Global Citizenship(pages: 40-41) 

3 13/10-17/10 

Global Stage 

Unit 3: Figure it out 

- Explore language 2(pages: 42-43) 

- Review for Midterm 1 

Unit 3: Figure it out 

- Practice (Vocab + Explore Language 1) 

Cambridge YLE 

- Test 1 

- Listening - Part 3,4 

(Flyers 2 - pages: 6-9) 

4 20/10-24/10 

Global Stage 

Unit 3: Figure it out 

- Review explore language 2(pages: 42-43) 

- Practice (Explore language 2 + Learning space): 

Pages 38-41 

Unit 4: When I Grow up 

- Vocabulary(Pages: 48-49) 

Phonics-smart 

Unit 5: Home 

- Lesson 2 + Phonics 

(Pages: 44-45, 48) 
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5 27/10-31/10 

Global Stage 

Unit 4: When I Grow Up 

- Vocabulary (Review) 

- Explore Language 1  

- Explore Language 1 (Review) 

(Language Book - pages 48-51) 

- Delivery Dan - Fiction 

(Literacy Book - pages 62-70) 

Test correction 

Cambridge YLE 

Flyers 2 (Test 1) - Reading & Writing (Part 1) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC  

1 29/9 -03/10 Thay đổi như một con sâu bướm 

2 6/10- 10/10 
Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt 

nhất của chính mình 

3 13/10-17/10 Ôn tập giữa học kì 1 

4 20/10-24/10 
Giới thiệu chương 2:  

Tôn trọng giá trị của nhau 

5 27/10-31/10 Học hỏi từ sự khác biệt 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

1 29/9 -03/10 
TIN HỌC: Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong 

máy tính 

2 6/10- 10/10 CÔNG NGHỆ: Một số thiết bị thông minh thường gặp 

3 13/10-17/10 
TIN HỌC: Bản quyền nội dung thông tin  
Thông tin riêng tư 

4 20/10-24/10 
CÔNG NGHỆ: Lập trình Scratch với cấu trúc tuần tự 
 

5 27/10-31/10 

TIN HỌC: Thiết lập văn bản và thay đổi trang giấy trong 
Word  
Chèn hình ảnh và định dạng văn bản 

RÈN LUYỆN  

QUÂN ĐỘI 

1 29/9 -03/10 
Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt 

nhất của chính mình 

2 6/10- 10/10 Ôn tập giữa học kì 1 

3 13/10-17/10 
Giới thiệu chương 2:  

Tôn trọng giá trị của nhau 

4 20/10-24/10 Học hỏi từ sự khác biệt 

5 27/10-31/10 Đặc điểm của nhóm bạn 
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BƠI LẶN 

1 29/9 -03/10 Ôn tập: Nín thở - Lặn xa 

2 6/10- 10/10 Nín thở - Lặn xa vượt ngưỡng 

3 13/10-17/10 Nín thở - Lặn xa vượt ngưỡng 

4 20/10-24/10 Lịch sử bơi lội và Vĩ nhân 

5 27/10-31/10 Ôn tập: Nín thở - Lặn xa 

SINH TỒN 

1 29/9 -03/10 Ứng dụng các nút dây vào đời sống  

2 6/10- 10/10 Sản phẩm nút dây 1: Chạc ba làm bếp 

3 13/10-17/10 Sản phẩm nút dây 2: Chạc ba làm bếp 

4 20/10-24/10 Sản phẩm nút dây 3: Cầu khỉ 

5 27/10-31/10 La bàn và ý thức về địa điểm, khu vực 

VÕ THUẬT 

1 29/9 -03/10 Ôn Tập bài Quyền số 5 (45 động tác) 

2 6/10- 10/10 Học bài quyền số 5 - đoạn 3: động tác 11 đến 15 

3 13/10-17/10 Học bài quyền số 5 - đoạn 4: động tác 16 đến 20 

4 20/10-24/10 Học bài quyền số 5 - đoạn 5: động tác 21 đến 25 

5 27/10-31/10 Ôn Tập 

ÂM NHẠC  

1 29/9 -03/10 - Học hát: "Dắt trâu ra đồng"  

2 6/10- 10/10 

- Ôn hát: "Dắt trâu ra đồng"  

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ nước 

ngoài qua clip "Tom and Jerry music", một số hình thức 

biểu diễn nhạc cụ  

3 13/10-17/10 

- Lý thuyết âm nhạc: giới thiệu gam Đô trưởng, luyện đọc 

gam Đô trưởng  

- Học tiết tấu bài "Hello - Hello" (chuyền gấu theo nhịp) 

4 20/10-24/10 - Học hát "Những bông hoa những bài ca"  

5 27/10-31/10 
- Ôn hát "Những bông hoa những bài ca"  

- Bài đọc nhạc số 2 "Jingle Bells" 

MỸ THUẬT 

1 29/9 -03/10 Thủ công: Thiên nhiên trong tranh in(bìa carton) (T3,4) 

2 6/10- 10/10 Vẽ tranh: Những sắc màu thiên nhiên (T1,2) 
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3 13/10-17/10 Vẽ tranh: Những sắc màu thiên nhiên (T3,4) 

4 20/10-24/10 
Vẽ tranh kết hợp thủ công: Động vật hoang dã ở Châu Phi 
( đất sét) 

5 27/10-31/10 Thủ công: Thiên nhiên trong tranh in(bìa carton) (T3,4) 

 

 

 

 


